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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng 

tôi. Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và 

chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào 

khác. 

 

 Tác giả luận án 
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khoa học cũng như chuyên môn mà Giáo sư đã chia sẻ cho tác giả trong nhiều 

năm qua giúp cho tác giả nâng cao năng lực khoa học và củng cố lòng yêu 

nghề. 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 
A Tham số mô tả cấu trúc, đặc tính của đối tượng bài toán nhận dạng

a Chiều dài phần tử thanh 

b Chiều rộng (đường kính) cọc 

C  Ma trận cản của kết cấu trong hệ tọa độ chung (chưa xử lý 

điều kiện biên) 

C  Ma trận cản của kết cấu trong hệ tọa độ chung (sau khi xử lý 

điều kiện biên) 

uc  hệ số nền Winkler theo phương chuyển vị dọc của phần tử cọc 

vc  hệ số nền Winkler theo phương chuyển vị ngang v của phần tử cọc 

wc  hệ số nền Winkler theo phương chuyển vị ngang w của phần tử cọc 

cϕ  hệ số nền Winkler theo phương chuyển vị xoắn của phần tử cọc 

cxX Cosin chỉ phương của trục x so với trục X 

cxY Cosin chỉ phương của trục x so với trục Y 

cxZ Cosin chỉ phương của trục x so với trục Z 

cyX Cosin chỉ phương của trục y so với trục X 

cyY Cosin chỉ phương của trục y so với trục Y 

cyZ Cosin chỉ phương của trục y so với trục Z 

czX Cosin chỉ phương của trục z so với trục X 

czY Cosin chỉ phương của trục z so với trục Y 

czZ Cosin chỉ phương của trục z so với trục Z 

zc  Hệ số nén đều và trượt đều (hệ số nền loại 1 và loại 2) của nền 

dưới đáy trụ theo phương đứng 

xc  Hệ số nén đều và trượt đều (hệ số nền loại 1 và loại 2) của nền 

dưới đáy trụ theo phương ngang 
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cα  Hệ số nén không đều của nền dưới đáy trụ 

cϕ  Hệ số trượt không đều của nền dưới đáy trụ 

d   Tham số đầu vào bài toán nhận dạng 

E  Mô đun đàn hồi kéo nén của vật liệu phần tử 

F  Diện tích tiết diện ngang của phần tử thanh 
1
if  Tần số dao động thứ i của DKI/2 theo phương pháp thử 

nghiệm động 1 
2
if  Tần số dao động thứ i của DKI/2 theo phương pháp thử 

nghiệm động 2 

if  Tần số dao động thứ i của DKI/2 (trung bình của 2 phương 

pháp thử nghiệm động) 

G Mô đun đàn hồi trượt của vật liệu phần tử 

I Ma trận đơn vị cấp p 

Iy Mô men quán tính đối với trục y của tiết diện thanh 

Iz Mô men quán tính đối với trục z của tiết diện thanh 

pI  Mô men quán tính độc cực của tiết diện thanh 

)J(θ  Hàm phạt Penalty 

uk  Ma trận độ cứng trong trạng thái kéo nén của phần tử thanh 

vk  Ma trận độ cứng trong trạng thái uốn thuần túy tương ứng với 

các véc tơ chuyển vị nút v (t)q  của phần tử thanh 

wk  Ma trận độ cứng trong trạng thái uốn thuần túy tương ứng với 

các véc tơ chuyển vị nút w (t)q  của phần tử thanh 

ϕk  Ma trận độ cứng trong trạng thái xoắn tương ứng với véc tơ 

chuyển vị nút (t)ϕq của phần tử thanh 

kc Ma trận độ cứng của phần tử thanh 
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uk  Độ cứng liên kết lò xo theo phương chuyển vị dọc trục phần tử cọc 

vk  Độ cứng liên kết lò xo theo phương chuyển vị ngang v của phần tử cọc 

wk  Độ cứng liên kết lò xo theo phương chuyển vị ngang w của 

phần tử cọc 

kϕ  Độ cứng liên kết lò xo theo phương chuyển vị xoắn của phần tử cọc 

suk  Ma trận độ cứng của nền đất kết hợp với ma trận độ cứng của 

phần tử cọc trong trạng thái kéo - nén dọc trục 

svk  Ma trận độ cứng của nền đất kết hợp với ma trận độ cứng của 

phần tử cọc trong trạng thái uốn thuần túy trong mặt phẳng xy 

swk  Ma trận độ cứng của nền đất kết hợp với ma trận độ cứng của 

phần tử cọc trong trạng thái uốn thuần túy trong mặt phẳng xz 

sϕk  Ma trận độ cứng của nền đất kết hợp với ma trận độ cứng của 

phần tử cọc trong trạng thái xoắn 

sk  Ma trận độ cứng của nền đất kết hợp với ma trận độ cứng của 

phần tử cọc trong trạng thái không gian 

K  Ma trận độ cứng của kết cấu trong hệ tọa độ chung (chưa xử lý 

điều kiện biên) 

K  Ma trận độ cứng của kết cấu trong hệ tọa độ chung (sau khi xử 

lý điều kiện biên) 

cK  Phần ma trận độ cứng không phụ thuộc vào độ cứng của nền 

sK  Phần ma trận độ cứng phụ thuộc vào độ cứng của nền 

zK  Độ cứng của liên kết đàn hồi tương ứng với chuyển vị đứng 

của đáy trụ theo trục z 

xK  Độ cứng của liên kết đàn hồi tương ứng với chuyển vị ngang 

của đáy trụ theo trục x 

xKα  Độ cứng của liên kết đàn hồi dưới đáy trụ tương ứng với 


